
TT Họ và tên Ngày sinh Địa chỉ liên hệ Trình độ đào tạo Chứng chỉ nghiệp vụ SP
Đối tượng ưu 

tiên
Ghi chú

1 Đào Xuân Sơn 22/01/1983
Số nhà 382 đường Lam Sơn, tiểu 

khu Nam Giang, thị trấn Nông Cống
Cử nhân Tin học Chứng chỉ  nghiệp vụ sư phạm Không

2 Nguyễn Thị Duyên 20/10/1986
Thôn 2, xã Trung Thành, huyện 

Nông Cống
Cử nhân 
CNTT&TT

Chứng chỉ  nghiệp vụ sư phạm Không

3 Lê Duy Diện 19/5/1987
Thôn Phú Quý, xã Tân Thọ, huyện 

Nông Cống
Cử nhân Toán Tin Chứng chỉ  nghiệp vụ sư phạm Không

4 Hoàng Thị Tú 08/11/1992
Thôn Bồng Sơn, xã Tượng Sơn, 

huyện Nông Cống
Đại học Sư phạm 
Tin học

Không

5 Nghiêm Thị Thùy Dung 10/4/1984
Số nhà 08c/72 Lê Thành, phố 5, 
phường Đông Cương, TP Thanh 

Hóa

Kỹ sư Tin học ứng 
dụng

Chứng chỉ  nghiệp vụ sư phạm Không

6 Nguyễn Văn Nam 09/5/1985
Thôn Yên Thái, xã Hoàng Giang, 

huyện Nông Cống
Đại học Toán tin Chứng chỉ  nghiệp vụ sư phạm Không

7 Trần Thị Nhung 12/12/1983
Cây Xăng thôn Phú Quý, xã Tân 

Thọ, huyện Nông Cống
Cử nhân Tin học Chứng chỉ  nghiệp vụ sư phạm Con TB

8 Lý Viết Hà 05/7/1985
Số nhà 13 Trương Định, phường Ba 

Đình, TP Thanh Hóa
Đại học Tin học Chứng chỉ  nghiệp vụ sư phạm Không 

9 Nguyễn Thị Hòa 10/6/1988
Thôn Hợp Nhất, xã Tế Nông, huyện 

Nông Cống
Cử nhân Toán Tin Chứng chỉ  nghiệp vụ sư phạm Không 

10 Lê Thị Vân 15/4/1987
Thôn 2, xã Trung Thành, huyện 

Nông Cống
Cử nhân Tin học Chứng chỉ  nghiệp vụ sư phạm Không 

11 Trịnh Đình Chân 05/8/1981
Thôn Tế Độ, xã Tế Nông, huyện 

Nông Cống
Cử nhân Tin học Chứng chỉ  nghiệp vụ sư phạm Không 

12 Nguyễn Thị Hằng 02/01/1987
Thôn Bi Kiều, xã Trung Chính, 

huyện Nông Cống
Cử nhân CNTT Chứng chỉ  nghiệp vụ sư phạm Không 
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